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mm Diéu trị các triệu chứng cami'thông điưởng, \viểim mũi

= INDICATION. For the common cold, Also for allergic and diimg, viêm mũi vận mạch, viễmTnint: may xuất tiết

vasomotor rhinitis, influenzal catarth, sinusitis and other do cúm, viêm xoang và cácrồi tagndiniiny Hd hắp trên.

ay related upperrespiratory disorders. = LIEU Du NG - CACH DUNG

DOSAGE AND ADMINISTRATION Ngày trồng 3 hay 4 lần sau ñn,

Taken 3 or 4 times a day after meal, các lần uống cách nhau 6 - 8 giv.

distanceofusedtimes at least 6- 8 hours. - Người lớn: 1 - 2vién/lan.
-Tréem 2- 6 tuéi: % vién/lan

Children: 2-6 years: 2 tablevtime, ~ Trẻ em 7 - 12 tudi: %-1 viên/llẫn

Children: 7-12 years : /2-1 tablet/time, CHONG CHEDINH, TAC DUNG RONG

CONTRA-INDICATION, ADVERD REACTION MONG MUON VA CAC INGUIN. KHAC:

Xin đọc tờ hướng đẫn sử dụng

BAO QUAN:
Nơi khô, tránh ánh sang, nhiệt,độiMhữmwquá 30°C
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n a dry place, protected from light, below 30°C.
SPECIFICATION: In-house.

REG No.

  
HIỂU CHUAN: TCCS
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= INDICATION

For the common cold. Also for allergic and vasomoto!

Ha calarrh, sinusitis and other related upper respiratory disorders

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Taken 3 or 4 times a day after meal, distance of used times al

ACdult: 1- 2 tablets/time
Children: 2-6 years : ¥ tablet/time

Children: 7-12 years: % -| tablet/ume.

ONTRA-INDICATION, ADVERD REACT

NEORMATION See the leaflet inside.
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25 BLISTER X 4 TABLETS
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ANTIHISTAMINE
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Wincold - F

CHÍ DỊNH:
Điều trị các triệu chứng cảm thông thường, viêm mũi đị ứng,
viêm mũi vận mạch, viêm mang nhây xuất tiết do cúm, viêm xoang,
và Các rôi loạn đường hôhập trên.
LIEU DUNG - CÁCH DÙNG :
Ngày nồng 3 hay 4 lansau ăn, các lần uông cach mhau6- 8 gid.
- Người lớn: 1 - 2 viên/lân.
- Trẻ em 2 - 6tuôi: 1⁄2 viên/ lần.
- Trẻ em 7 - 12tuổi: 1⁄4-Lviên/ lần.
CHÔNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN

ONG TIN KHAC: Xin doc ta hurdmg din sit dung.
Ñ: Nơi khô, tránh ảnh sing, nhigt dé khdng qua 30°C.

 

  
     

Dé xa (am tay trẻ em,
Đọckịkỹ hướng dẫn sử dụng trưở khí dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

(ờ CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX
8 BƯÖNG. GIẢI PHÒNG, HÀ NỘI, VIỆT NĂM

5Xtại: NMDPsố2
Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội
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CHÍ ĐỊNH: Điều trị các triệu chứng cảm
ường, viêm mũi dị ứng, việm mũi

vận mạch, viêm màng nhây xuất tiết do cúm,
viêm xoang và cac rol

LIEU DUNG - CACH DUNG :
hay 4 lân sau ăn,

các lân uông cách nhau 6 - 8 gid.
- Người lớn: l - 2 viên/lân. „
- Trẻ em 2 - 6 tuôi: 1/2 viên/ lân. _
- Tré em 7 - 12 tudi: 1/2 -1 vién/ lan.

Tư
KHONG MONG MUON VA CAC
THONG TIN KHAC:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUÁN: Nơi khô, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá 30C.

TIỂU CHUAN: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiên bác sĩ.

 

358 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
SX tai: NHA MAY DPSÓ 2
Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

loạn đường hô hâp trên.
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INDICATIONS: For the common cold.
Also for allergic and vasomotor rhinitis,
influenzal catarrh, sinusitis and other related
upper respiratory disorders.

DOSAGES AND ADMINISTRATIONS:
Taken 3 or 4 times a day after meal,

| distance of used times at least 6- 8 hours.
Adult: 1- 2 tablets/time.
| Children: 2-6 years : 1/2 tablet/time.
Children: 7-12 years : %-1 tablet/time.

| CONTRA- INDICATION, ADVERSE

|| '
__ Winoold-f
ies
| | Paracetamol 500 mg
| Phenylephrin HCI. 30mg
| Clorpheniramin maleal...2 mg

‘Wincold-F
Paracelamol $00 mg
Phenylephrin HCl. 30 mg
Clorpheniramin mateal_..2 mg

CTYCPDƯỢCTW
MEDIPLANTEX TTG.M.P-W.HO

Wincold-F
Paracetamol 500 mg
Phenylephrin HCL 30 mg
Clorpheniramin maleat,..2 mg

CTYCPDƯỢCTW

oe io

Wincold-F Wincold-F
Paracetamol 500 mg
Phenylephrin HCl. 30 mg Phenylephrin HCL. 30 mg

Clorpheniramin maleal...2 mgClorpheniramin maleal_..2 mg

MEDIPLANTEX CTYCPDUQC TW |
MEDIPLANTEX |G.M.P-W.HO

REACTION AND OTHER INFORMATION;
See the leaflet inside.

STORAGE: Ina dry place, protected
| from light, below 30°C.

| SPECIFICATION: In-house.

SDKIREG No..........pee

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE.

FOR FUTHER INFOMATION CONSULT DOCTOR

Mediplantex National Pharmaceutical JSC,.
Add: 358 Giaiphong Road, Thanhxuan Dist, Hanoi City
Manufactured by: Pharmaceutical Factory NO 2

| Trunghau Hamlet, Tienphong Commune, Melinh Dist, Hanoi City.

| Ngày^ tháng 6 năm 2012 1€

   
DS. He Lian Son

https://trungtam
thuoc.com
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Trình
bày:

H
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vị
(
P
V
C
/
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m
)
,

vỉ
2
0

viên.

Hộp
25

vi
n
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m
mềm,

vỉ
4
viên.

T
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n
h
p
h
â
n
:
c
h
o

l
viên

Paracetamol--------~-~~-============5
0
0
m
g

Phenylephrin
HCI-----------====¬ 10

m
g

Clorpheniramin
maleat--------------- 2

m
g

Ta
duoc:

lactose,
tinh

bét
sin,

PVP,
sodium

starch
glycolat,

m
a
g
n
e
s
i

stearat,
m
a
u
v
a
n
g
quinolein,

m
a
u
đ
ỏ
erythrosin

v
ừ
a
đ
ủ

|
viên,

Đ
ư
ợ
c

lực
học:

-
Paracetamol

là
thuốc

giảm
đau,

hạ
sốt.

Paracetamol
làm

giảm

thân
nhiệt

ở
người

bệnh
sốt,

hiếm
khi

làm
giảm

thân
nhiệt

ở

người
bình

thường.

Paracetamol.
với

liều
điều

trị,
ít

tác
động

đến
hệ

tim
mạch

và

hô
hấp.

không
làm

thay
đổi

cân
bằng

acid
-
base,

không
gây

kích
ứng,

x
ư
ớ
c

hoặc
c
h
ả
y
m
á
u

d
ạ

dày.
Paracetamol

k
h
ô
n
g
c
ó

tác
dụng

trên
tiểu

cầu
hoặc

thời
gian

chảy
máu.

Dùng
quá

liều

paracetamol
gây

độc
nặng

cho
gan.

-
C
l
o
r
p
h
e
n
i
r
a
m
i
n

tác
d
ụ
n
g

k
h
á
n
g

H
i
s
t
a
m
i
n
H
I

l
à
m
g
i
ả
m

sự

bài
tiết

nước
mũi

và
chất

nhờn
ở
đường

hé
hap

trên

-
Phenylephrin:

C
ó

tác
dụng

giống
giao

cảm,
chống

sung

huyết.

D
ư
ợ
c
đ
ộ
n
g
h
ọ
c

-
Paracetamol

hập
thu

nhanh
và

hầu
như

hoàn
toàn

qua
đường

tiêu
hóa.

N
ô
n
g
độ

đính
trong

huyết
tương

đạt
trong

vòng
30-60

phút
sau

khi
uống.

Paracetamol
phân

bố
nhanh

và
đồng

đều

trong
phần

lớn
các

m
ô

của
cơ

thể.
Khoảng

2
5
%

paracetamol

trong
máu

kết
hợp

với
protein

huyết
tương.

Thời
gian

bán
thải

là
1.25

-3
giờ.

-
Clorpheniramin

hâp
thu

tốt
khi

uống
và

xuất
hiện

trong
huyết

tương
trong

vòng
30-60

phút.
Nồng

độ
đỉnh

trong
huyết

tương

đạt
được

trong
khoảng

2,5-6
giờ

sau
khi

uống.
Sinh

khả
dụng

thấp
đạt

25-30%,
khoảng

7
0
%

trong
tuần

hoàn
liên

kết
với

protein.
Clorpheniramin

chuyên
hóa

nhanh
và

nhiều.
Thuốc

được
bài

tiết
chủ

yếu
qua

nước
tiêu

dưới
dạng

không
đôi

hoặc

dạng
chuyển

hóa
(phụ

thuộc
vào

p
H

và
lượng

nước
tiểu),

một

phần
nhỏ

thải
trừ

qua
phân.

Thời
gian

bán
thải

là
12-15

giờ.

-
Phenylephrin

sinh
khả

dụng
đường

uống
thấp

do
bị

chuyển

hóa
b
ư
ớ
c
m
ộ
t
ở

ruột
và

gan.

C
h
ỉ
định

Điều
trị

các
triệu

chứng
cảm

thông
thường,

viêm
mũi

dị
ứng,

v
i
ê
m
m
ũ
i

vận
m
ạ
c
h
.
v
i
ê
m
m
à
n
g
n
h
a
y

xuất
tiết

đ
o
c
ú
m
,
v
i
ê
m

xoang
và

các
rối

loạn
đường

hô
hắp

trên.

Cách
d
ù
n
g
và

liều
d
ù
n
g

Ngày
uống

3
hay

4
lần

sau
ăn,

các
lần

uống
cách

nhau
6

-
8

gid.
-
Người

lớn:
|

-
2
viên/lần.

- Trẻ
em

2 - 6 tuổi:
1/2

viên/
lần.

- Trẻ
em

7
-
12

tuổi:
1⁄2

-1
viên/

lần.
Hoặc

dùng
theo

sự
chỉ

dẫn
của

bác
sĩ.

T
á
c
d
ụ
n
g
k
h
ô
n
g
m
o
n
g
m
u
o
n
:

-
Liên

quan
dén

Paracetamol:
Ban

do,
may

day,
liều

cao
kéo

đài
có

ảnh
hưởng

đến
gan,

hiếm
gặp:

giảm
tiểu

cầu.

-
Liên

q
u
a
n

đ
ế
n
C
l
o
r
p
h
e
h
i
r
a
n
i
n
:
T
h
u
ố
c

có
thể

g
â
y
b
u
ồ
n

ngủ,

chóng
mặt,

hoa
mắt,

khô
miệng,

buồn
nôn

đến
Phenylephrin:

Gây
buồn

ngủ,
gia

tăng
tác

bô
miệng,

táo
bón,

bí
tiểu.
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Thông
báo

cho
bác

sĩ
những

tác
dụng

không
mong

muốn
gặp

phải
khi

sử
d
ụ
n
g
thuốc

Chống
chỉ

định
~_
Người

quá
mẫn

với
một

trong
các

thành
phần

của
thuốc.

-_
Người

bệnh
thiếu

hụt
glucose-6-phosphat

dehydrogenase.

-
Đang

dùng
I
M
A
O

hay
đã

dùng
I
M
A
O

trong
vòng

3
tuần

trước.

-
Người

bệnh
đang

có
hen

cấp,
thở

nông,
tiểu

khó
do

phì
đại

tuyến
tiền

liệt.

-
Loét

da
day

chít,
tắc

m
ô
n

vị-
tá

tràng,
G
l
o
c
o
m
góc

hẹp.

T
h
ậ
n

trọng:

-_
Người

bệnh
có

thiếu
m
á
u

từ
trước.

-
Người

uống
nhiều

rượu
(gây

tăng
độc

tính
với

gan
của

paracetamol)
-
T
h
ậ
n
trọng

với
n
g
ư
ờ
i

bị
s
u
y

tim,
suy

gan,
đ
a
u

thắt
ngực,

đái

tháo
đường,

cường
giáp,

người
cao

tuôi
T
ư
ơ
n
g
tác

thuốc:

-
Tăng

độc
tính

của
paracetamol

đối
với

gan
khi

dùng
chung

với
rượu,

các
thuốc

thuộc
nhóm

barbituric.
~

Tránh
dùng

với
các

thuốc
khác

có
paracetamol.

~_
Clorpheniramin

ức
chế

chuyên
héa

phenytoin

~_
Ethanol

hoặc
các

thuốc
an

thần
gây

ngủ
có

thể
tăng

tác
dụng

ức
chế

thần
kinh

trung
ương

của
clorpheniramin.

-
Quanethidin

và
các

thuốc
cùng

họ:
tăng

tác
dụng

cao
huyết

áp
của

phenylephrin,
gây

giãn
đồng

tử
nghiêm

trọng
và

kéo

đài.
P
h
ụ
n
ữ
có

thai
h
o
ặ
c
đ
a
n
g
cho

con
bú:

Theo
chỉ

định
của

bác
sĩ

N
g
ư
ờ
i
đ
a
n
g

lái
xe

hay
vận

h
à
n
h
m
á
y
móc:

D
ù
n
g
được

Q
u
a

liều
và
x
ử

trí:
D
o

Paracetamol:
Nhiễm

độc
paracetamol

có
thể

do
dùng

một

liều
độc

duy
nhất,

hoặc
do

uống
thuốc

dài
ngày

hoặc
do

uống

lặp
lại

liều
lớn

paracetamol.
Những

dấu
hiệu

của
nhiễm

độc

cap
tinh:

budn
nén,

nén,
dau

bung
(thudng

xay
ra

trong
vòng

2

-
3

gid),
methemoglobin

-
máu,

dẫn
đến

chứng
xanh

tím
đa,

n
i
ê
m
m
ạ
c
v
à
m
ó
n
g

tay,
h
ạ
thân

nhiệt,
m
ệ
t

là,
m
ạ
c
h
nhanh.

yếu.

huyết
áp

thấp,...
Độc

cấp
tính

nghiêm
trọng

nhất
là

hoại
tử

g

X
ử

trí:
do

paracetamol:
N-acetylcystein

có
tác

dụng
khi

uôñg

h
o
ặ
c
tiêm

tĩnh
m
ạ
c
h
.

Phải
c
h
o
thuộc

n
g
a
y

lập
tức

n
ế
u
c
h
ư
a

36
giờ

kể
từ

khi
uống

paracetamol.
điều

trị
với

dưới
10

giờ
sau

khi
uống

paracetamol.

Do
Clorpheniramin:

Triệu
chứng:

Loạn
tâm

thần,
cơn

động

kinh,
n
g
ừ
n
g

thở,
c
o

giật,
trụy

tim
m
ạ
c
h
,

loạn
nhịp.

Đ
i
ề
u

trị

triệu
chứng

và
hỗ

trợ
chức

năng
sống,

chú
ý
đặc

biệt
đến

chức

năng
gan,

thận,
hô

hắp,
tim

và
cân

bằng
nước,

điện
giải.

D
o

Phenylephrin:
Triệu

chứng:
cao

huyết
áp,

nhịp
tim

chậm,

m
ê

sảng,
ảo

giác.
X
ử

trí:
Điều

trị
triệu

chứng
và

chuyển
đến

b
ệ
n
h
viện.

B
ả
o
q
u
ả
n
:
N
ơ
i
khô,

tránh
á
n
h
sáng,

nhiệt
đ
ộ
dưới

3
0
C
.

H
ạ
n

dùng:
36

tháng
kể

từ
ngày

sảnxuất

Tiêu
chuẩn:

Tiêu
chuẩn

cơ
sở

Đ
ề
x
a
t
â
m
với

c
ủ
a

trẻ
em.

Đọc
kỹ

hướng
dẫn

sử
dụng

trước
khi

dùng

N
ế
u
cân

thêm
thông

tin,
xin

hỏi
ý
kiến
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